
Mẫu số 10
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BA DINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN NHIỆM KỲ 2025-2030
(Tổng hợp đối với thôn sắp xếp và không sắp xếp)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /7/2026 của UBND xã Ba Dinh)

STT
Đơn vị/chức danh
(Theo nhiệm kỳ

2025-2023)

Số
thôn/tổ
dân phố

của
ĐVHC
cấp xã

Số hộ
của

thôn,
TDP
(hộ)

Đánh giá Số lượng người hoạt động
KCT thôn, TDP

Đảng
viên

Giới
tính
nữ

Dân
tộc

thiểu
số

Có
tôn
giáo

Độ tuổi Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận  chính
trị

Đánh giá nhân sự
(Đánh (1) trong ô tương

ứng)

Ghi
chú

Thôn/
TDP
thực
hiện
sắp
xếp

Thôn/T
DP

không
thực

hiện sắp
xếp

Tổng
cộng

Trong đó, kiêm
nhiệm:

Từ 30
trở

xuống

Từ
đủ 31
đến
40

Từ đủ
41
đến
50

Từ đủ
51
đến
55

Từ đủ
56 đến

60

Trên
60

Tốt
nghiệp
tiểu học

Tốt
nghiệp
THCS

Tốt
nghiệp
PTTH

Chưa
qua
đào
tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học
trở
lên

Chưa
qua
đào
tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
cấp,
cử

nhân

Đảm
bảo
điều
kiện,
tiêu

chuẩn

Chưa
đảm
bảo
điều
kiện,
tiêu

chuẩn

Tái
cử

Nhân
sự

mới

Trưởng
ban công
tác mặt

trận

Trưởng
thôn/Tổ
trưởng
TDP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Xã Ba Dinh 8 2 6 18 0 6 18 3 16 0 2 9 7 0 0 0 0 0 18 5 0 4 1 8 2 14 2 0 18 0 11 7

- Bí thư Chi bộ 8 0 6 8 1 8 0 1 4 3 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 4 0 6 2 0 8 0 7 1

- Trưởng ban công
tác mặt trận 8 0 0 8 2 7 0 1 4 3 0 0 0 0 0 8 3 0 1 0 4 2 6 0 0 8 0 3 5

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1

1 Thôn Ba Nhà 314 X 3 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 1 2

- Bí thư Chi bộ 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

2 Thôn Gò Khôn 162 X 2 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1

- Bí thư Chi bộ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 Chưa
bầu Bí

thư
Chi
bộ

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP

3 Thôn Kà La 288 X 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1

- Bí thư Chi bộ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 Chưa
bầu Bí

thư
Chi
bộ

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP

4 Thôn Gò Ghềm 220 X 2 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0

- Bí thư Chi bộ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 Chưa
bầu Bí

thư
Chi
bộ

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP

5 Thôn Đồng Dinh 306 X 3 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 3 0

- Bí thư Chi bộ 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
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6 Thôn Kách Lang 246 X 2 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1

- Bí thư Chi bộ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Chưa
bầu Bí

thư
Chi
bộ

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP

7 Thôn Nước Lang 210 X 2 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2

- Bí thư Chi bộ 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 Chưa
bầu Bí

thư
Chi
bộ

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP

8 Thôn Làng Măng 263 X 2 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0

- Bí thư Chi bộ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 Chưa
bầu Bí

thư
Chi
bộ

- Trưởng ban công
tác mặt trận 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

- Trưởng thôn/Tổ
trưởng TDP
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